
STT Ngày Nội dung SỐ TIỀN (VND)

Số dư đầu kỳ 19,489,689,513           

1 04/05/2026 Chi Hoi MENLA cho vào tk 10,000,000                  

2 09/05/2026 Quý ân nhân Nguyen Thi Kim Lai cho vào tk 600,000                       

3 12/05/2026 Quý Cong Ty Thanh Hung cho vào tk 30,000,000                  

4 13/05/2026 Quý ân nhân Lam Dat Danh cho vào tk 1,000,000                    

5 16/05/2026 Bác Dũng ở Cali cho vào tk 5,000,000                    

6 19/05/2026
Quý Công Ty TNHH OTOKI Vietnam tặng 50 phần mì gói và cho tiền 

mặt
1,000,000                    

7 20/05/2026 Quý hộ kinh doanh JOK Studio cho vào tk 2,000,000                    

8 20/05/2026 Quý ân nhân Le Tan Hong (cựu học sinh Hướng Dương) cho vào tk 5,000,000                    

9 21/05/2026 Cô Ngọc Yến ở Gò Vấp cho tiền mặt 2,000,000                    

10 21/05/2026 Chú Bình ở Lái Thiêu cho bánh kẹo, quần áo cho các bé -                               

11 26/05/2026 Quý Công ty Mai Phương cho vào tk 6,000,000                    

12 30/05/2026 Quý ân nhân Le Thi Thu Hien cho vào tk 2,000,000                    

13 30/05/2026 Lãi chuyển vào tk 1,000                           

14 31/05/2026 Anh Hưng ở Mỹ Phước 1 tặng 10 bao gạo (25kg/bao) -                               

Tổng Trong kỳ 64,601,000                  

Tổng Cuối kỳ 19,554,290,513           

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                               

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                               

-                               

-                               

Tổng Trong kỳ -                               

Tổng Cuối kỳ -                               
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STT Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 31,594,679,676           

1 01/05/2026 Tiền chợ 210,000                       

2  Tiền tổ chức liên hoan 5,000,000                    

3 02/05/2026 Tiền chợ 450,000                       

4 03/05/2026 Tiền chợ 267,000                       

5 04/05/2026 Mua dao, rỗ, pin … 215,000                       

6  Tiền chợ 306,000                       

7 05/05/2026 Tiền chợ 325,000                       

8  Cước điện thoại tháng 3 31,000                         

9 06/05/2026 Đóng tiền nước  uống cho HS tiểu học tháng 4 110,000                       

10  Tiền chợ 428,000                       

11 07/05/2026 Tiền chợ 319,000                       

12 08/05/2026 Tiền chợ 547,000                       

13 09/05/2026 Tiền chợ 483,000                       

14  Thay vòi nước rửa mặt ở bếp 185,000                       

15 10/05/2026 Tiền chợ 350,000                       

16 11/05/2026 Tiền chợ 359,000                       

17  Tiền điện 5,462,100                    

18  Di động trả sau 636,599                       

19  Tiền mạng WIFi 1,100,000                    

20 12/05/2026 Đóng tiến bán trú cho Lêny 646,000                       

21  Đóng tiến bán trú cho Phát 646,000                       

22  Mua 1 bình gas 520,000                       

23  Thuốc trị vết thương cho Thuận 40,000                         

24  Mua 20 cái muỗng, 5 cuộn băng keo, 2 hộp kim bấm 148,000                       

25  Tiền chợ 331,000                       

26 13/05/2026 Tiền chợ 610,000                       

27 14/05/2026 Tiền chợ 631,000                       

28  Mua 1 bình gas 510,000                       

29 15/05/2026 Tiền chợ 467,000                       

30 16/05/2026 Thay van bình gas 200,000                       

31  Tiền chợ 441,000                       

32 17/05/2026 Tiền chợ 440,000                       

33 18/05/2026 Tiền chợ 714,000                       

34 19/05/2026 Xăng 50,000                         

35  Mua 2 bình xít côn trùng, nhang muỗi 132,000                       

CHI



STT Ngày Nội dung chi VND

CHI

36 20/05/2026 Tiền chợ 466,000                       

37  Nap mực máy in 120,000                       

38 21/05/2026 Tiền chợ 570,000                       

39 22/05/2026 Tiền chợ 398,000                       

40  Tiền mua cá biển 1,930,000                    

41 23/05/2026 Tiền chợ 810,000                       

42 24/05/2026 Tiền chợ 461,000                       

43  Nghĩa mua đồ sửa máy cắt … 200,000                       

44 25/05/2026 Nghĩa mua đồ sửa gầm hồ bơi 69,000                         

45  Nghĩa mua sắt thép sửa gầm hồ bơi 460,000                       

46  Tiền chợ 465,000                       

47 26/05/2026 Nghĩa mua đồ sửa gầm hồ bơi 1,242,000                    

48  Tiền chợ 315,000                       

49 27/05/2026 Tiền chợ 480,000                       

50 28/05/2026 Tiền chợ 518,000                       

51 29/05/2026 Chích ngùa Bình mũi 4 390,000                       

52  Đổ xăng 40,000                         

53  Tiền chợ 210,000                       

54  Mua 1 bộ thùng lau nhà và 2 cây lau nhà 850,000                       

55  Mua 1 hộp băng cá nhân 80,000                         

56 30/05/2026 Vá xe máy HD 40,000                         

57  Tiền chợ 613,000                       

58  Phí SMS banking 66,000                         

59 31/05/2026 Tiền chợ 268,000                       

60  Lương Cô Thảo 7,000,000                    

61  Lương Cô Thìn 5,000,000                    

62  Lương Chị Huin 4,000,000                    

63  Lương Cô Định 7,000,000                    

64  Lương Cô Ngọc 5,000,000                    

65  Phí thuê đất tháng 05/2026 10,000,000                  

Tổng chi trong kỳ 72,370,699                  

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 19,481,919,814           

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3
Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải 

trả )
19,481,919,814           


